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H
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Ố
C
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O
 

D
Ư
Ợ
C
 VẠï ïU Y TẾ]! 

C
r
a
p
s
 

2 / 
C
Ô
N
G
 TY C

P
 

Mi 

T
H
U
Ố
C
 H
O
 

BAO QUAN: 
Ni 

TIÊU CHUAN: Tc 

S
I
R
O
 

ĐỂ XA TAM TAY TRE E
M
 

D
u
 H
O
 

( 
s
i
R
Ô
 

) 
G
i
ả
m
 
H
o
 

Đ
Ọ
C
 K
Y
 H
Ư
Ớ
N
G
 D
Ẫ
N
 S
Ử
 
D
Ụ
N
G
 
T
R
Ư
Ớ
C
 
K
H
I
 
D
U
N
G
 

KHÔNG ĐƯỢCTIÊM 
G
i
ả
m
 H
o
 

DIEU TRI NGHẸT MUI, S
O
 MUI 

SDKI Reg, No 
ĐIỀU TRI NGHET MUI, S

O
 MŨI 

Lô SX/ 
Lot. No: 

Ngày SX/ Mfg. Date: 

Sản xuất tại 

CÔNG 
TY CP D

Ư
Ợ
C
 VẬT TƯ Y TẾ HÀ N

A
M
 

HD/ Exp. Date: 

B
I
 DUNG, C

H
O
N
G
 CHỈ BIN 

‘AC T
H
O
N
G
 TIN 

KHAC: 
trong tờ hướr 

C
N
 

Hoang 
Đông,phưỡng H 

Đông, 

H
ộ
p
 20 ố

n
g
 x 5 mi 

vinh H 
i 

H
ộ
p
 20 ố

n
g
 

x 5
 m
I
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T
H
U
Ố
C
 H
O
 

g
e
t
t
y
 

Traps 
D
u
 H
O
 

THUỐC HO 

BAO QUAN: 
Nơi khó 

ráo, 
tránh 

anh 
sang, 

nhiệt độ 
dưới 

30% 

TIÊU CHUAN: ï 

S
I
R
Ô
 

ĐỂ XA TAM TAY TRẺ EM 
C
s
i
r
d
 

G
i
ả
m
 
H
o
 

Đ
Ọ
C
 K
Ỹ
 H
Ư
Ớ
N
G
 D
Ẫ
N
 S
Ử
 D
Ụ
N
G
 T
R
Ư
Ớ
C
 
K
H
I
 D
U
N
G
 

KHONG ĐƯỢC 
TIEM 

G
i
ả
m
 
H
o
 

DIEU TRI NGHET MUI, SỐ MUI 
s
i
 

DIEU TRI NGHET MŨI, SO MŨI 
4
 

SX/ 
Lot. 

No: 

Ngày SX/ Mfg, Date: 

HD/ Exp, Date: 

\ 
|
 

Sản xuất tại 
CÁCH 

DUNG, 
C
H
O
N
G
 CHÍ ĐỊNH VÀ CAC 

T
H
O
N
G
 TIN 

C
O
N
G
 TY CP DƯỢC 

VAT TƯ Y TE HÀ N
A
M
 

KHÁC: 
Xem 

t
r
o
n
g
 ta 

hướng 
d
ẫ
n
 
sử dụng 

thuốc 
k 

t 
= 

c
u
m
 

H: 
ưƠi 

a
n
g
 

Đông, 
thị 

xã 
Duy 

m 

H
ộ
p
 3
0
 ố
n
g
 
x 5

 m
i
 

tinh 
Hà 

Nar 
H
ộ
p
 3
0
 ố
n
g
 

x
 5
 
m
I
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 H
O
 

-
 

T
H
U
Ố
C
 H
O
 

H
O
 

T
H
U
Ố
C
 H
O
 

+ 
M
u
 

TIEU CHUAN: | 

S
I
R
O
 

DE XA TAM TAY TRE EM 
S
I
R
Ô
 

) 
G
i
ả
m
 H
o
 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI 
DŨNG 

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM 
G
i
ả
m
 H
o
 

DIEU TRỊ NGHET MŨI, SỔ MUI 
_
—
 

DIEU TRI NGHẸT MŨI, SỔ MŨI 
Ngày SX/ Mfg, Date: 

HD/ Exp. Date: 

KHÁC: Xem 
trong tờ h

ư
ớ
n
g
 

din sử dung 
thu 

hec 

H
ộ
p
 20 

ống 
x 10 mI 

e
S
 

a
o
 

hàn 
Hộp 20 

ống 
x 10 mi 
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s
 

T
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U
Ố
C
 H
O
 

T
H
U
Ố
C
 H
O
 

N
u
 

T
r
a
p
?
 

B
A
O
 Q
U
A
N
:
 

Ne 

TIEU C
H
U
A
N
:
 TC 

S
I
R
O
 

) 
ĐỂ XA TAM TAY TRE EM 

ĐỌC KỸ HUONG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
G
i
ả
m
 H
o
 

KHÔNG ĐƯỢCTIÊM 
G
i
ả
m
 H
o
 

DIEU TRI NGHET MUI, S
O
 MŨI 

SDK/ Reg. No 
DIEU TRI NGHET MUI, S

Ổ
 MŨI 

Lô SX/ Lot. No: 

( 
s
i
R
Ô
 

) 

Ngày SX/ Mfg. Date: 

Sản xuất tại: 
CÁCH 

DUNG, 
C
H
O
N
G
 CHỈ ĐỊNH VÀ 

CAC T
H
O
N
G
 TIN 

C
O
N
G
 TY CP DƯỢC VAT T

Ư
 

Y TE HÀ N
A
M
 

KHAC: 
x 

ng tờ hướng 
dẫn 

sử 
dụng thuốc k

è
m
 th 

Cum 
CN Hoàng 

Đông, 
phườ 

ông, 
thị xã Duy 

H
ộ
p
 30 ố

n
g
 x 10 mi 

' 
H
ộ
p
 30 ố

n
g
 

x
 
10 mi 

HD/ Exp. Date: 
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KHONG ĐƯỢC TIÊM 

CTY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM 

NHAN ỐNG 10ML 

Nu Dextromethorphan hydrobromid 20mg/10ml {ONG 10 ML ) 

Trap” Phun : KHÔNG ĐƯỢC TIÊM Chlorp = 
CTY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HÀ NAM 
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Hướng dan sử dung 
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CÔNG IY CP 
* (DUOC VATIU VIE} © 
2\ HÀ NAM /¿ Oh cá 

>..—— 

Ss NỆNM „1X. 
(Dextromethorphan hydrobromid 10mg/ 5ml 

Phenylephrin hydroclorid 5mg/ 5ml 

NUTRAPLUS 

Chlorpheniramin maleat 2mg/ 50) 

Tên thuốc | 

NUTRAPLUS 

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi ding thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Để xa tầm tay trẻ em 

TH. 2 x A £ A 
Phành phan công thức thuôc 

i 
Mỗi 5 ml sirô chứa: 4 

Dextromethorphan hydrobromid..... LŨ mg 

Phenylephrin hydroclorid................2 mg 

Chlorpheniramin maleat................2 mg 

Tá dược: Đường trăng, citric acid, sodium citrate, sucralose, methylparaben, 

propylparaben, hương trái cây tong hợp, màu caramel, nước tinh khiết. 

` £ 
Dang bào chế 

Sird 

Siré có mau nâu, có hương thơm và vi ngot. 

Chí định 

Thuốc được dùng trong những trường hợp sau: 

e Giảm ho tạm thời do kích ứng nhẹ ở cô họng và phê quản do cảm lạnh. 

e Nghẹt mũi do cảm lạnh thông thường. 

e - Viêm mũi di ứng hoặc các bệnh di ứng dường hồ hap trên khác. 

e Giảm tam thời các triệu chứng do viêm mũi di ứng như: 

- Số mũi 

- Hathoi 
- Netra; chảy nước mat 

- Netta mũi hoặc cỗ họng. 

e Phuc hồi tạm thời nhịp thở tự do qua mũi. 

Cách dùng, liều dùng 

Liễu dùng: Không sử dụng thuốc quá 6 lần trong ngày 

e Người lớn và trẻ em từ 12 tuôi tro lên: 10 ml/lần x 4-6 giờ/lần. 

https://trungtamthuoc.com/



e Trẻ từ 6 tuôi đến dưới 12 tuôi: 5 ml/lan x 4-6 piờ/lân. 

e Tré từ 2 tuôi đến dưới 6 tuôi: 2,5 ml/lan x 4-6 giờ/lân. 

e Trẻ dưới 2 tuôi: Tham khao ý kiên của bác sĩ. 

Doi tượng đặc biệt 

Không có thông tin. 

Cách ding 

Dùng đường uông. 

pA - ye 
Chong chi dinh 

ø Qua man với bat ky thành phan nào của thuốc. 

e Không dùng thuộc dé an than hoặc gây ngủ ở trẻ. 

e Dang dùng thuốc ức chế monoamin oxidase (TMAO) theo đơn (một số loại thuộc điều 

trị tram cảm, bệnh tâm than hoặc cảm xúc hoặc bệnh Parkinson), hoặc trong 2 tuần 

sau khi ngừng thuôc IMAO. 

Cánh báo và thận (trọng khi dùng thuộc 

Tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng trong các trường hợp sau: 

e Lo nhiều đờm (chất nhay), hoặc khó thở hoặc ho dai dang hoặc mãn tinh kéo dai tương 

tự xảy ra khi hút thuốc, hen suyễn, viêm phế quản mãn tính hoặc khí phế thũng. 

e Bệnh tim. 

e - Bệnh tăng huyết áp. 

e Bệnh tuyến giáp. 

e Bệnh tiêu đường. 

e Khó tiểu do phi đại tuyến tiền liệt. 

e Hệnh tăng nhãn áp. 

e Dang dùng bất kỳ loại thuốc kích thích hoặc thông mũi nào khác, hoặc dang dùng 

thuốc an thần. 

Ngừng sứ dụng va hoi bác si néu: 

e Lo lang, chóng mặt hoặc mat ngủ. 

e Ho hoặc ngạt mũi kéo dài hơn 7 ngày, có xu hướng tái phát hoặc kèm theo sôt, phát 

ban hoặc đau đầu kéo dai. Day có thê là dau hiệu của tinh trạng nghiêm trọng. 

e Không dùng thuôc vượt quá liêu khuyên cáo. 

Canh báo ta được: 

e Thuôc có chứa methylparaben, propylparaben, có thé gay ra các phản ứng di ứng (có 

thé xảy ra chậm). 
# 

+ A 

e Thuôc có chứa dường trang: Bệnh nhân bị rồi loạn di truyền hiểm gặp như không dung 

nap fructose, kém hap thu glucose - galactose hoặc thiêu hụt enzym sucrase-isomaltase 

không nên dùng thude này. 
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Sứ dung thuoc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chi nên dùng thudc nêu lợi ich 

Vượt trỘI so VỚI nguy co. 

Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc trên những đối tượng này. 

Anh hướng cúa thuốc lên kha năng lái xe, vận hành máy móc 

Chưa có bang chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

Thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc. 

Tương tác, tương ky của thuốc 

Tương tác thuốc 

Không dùng thuôc nêu bệnh nhân dang dùng thuộc ức chê monoamin oxidase (IMAO) 

theo đơn (một sô loại thuộc điều trị tram cảm, bệnh tâm than hoặc cam xúc hoặc bệnh 

-arkinson), hoặc trong 2 tuân sau khi ngừng thuôc IMAO. 

Rượu, thuộc an thân có thê lam tăng tác dụng gây buôn ngủ của thuôc. 

Tương ky của thuốc 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không dùng đồng thời thuộc này 

với các thuộc khác. 

Pac dụng không mong muôn của thuộc 

Khi sử dụng thuôc có thê gây buôn ngủ. Rượu, thuộc an thân có thê làm tăng tác dụng 

pay buôn ngủ. 

Hướng dan xử trí tác dung không mong muôn 

Việc báo cáo các tác dụng không mong muôn sau khi thuôc được phê duyệt là rât quan 

trọng. Nó cho phép tiếp tục theo dõi đánh giá lợi ích / rúi ro của thuộc. Các chuyên gia 

chăm sóc sức khỏe được yêu cầu báo cáo bat kỳ tác dụng không mong muôn nào tới: 

Trung tâm DI &ADR Quốc gia 

13 - 15 Lê Thanh Tông, Hà Nội 

Website: www.canhgiacduoc.org.vn 

Quá liều và cách xứ tri 

Quá liều 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

Cách xử trí 

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

Đặc tính dược lực học 

Nhóm dược lý: Thuôc kháng histamin dùng toàn thân, dạng kết hợp. 
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Ma ATC: R06AB54 

- Chlorpheniramin maleat: Chlorpheniramin đôi kháng cạnh tranh với tac dung của 

histamin trên thụ thé Hy, kháng muscarinic yêu, kháng serotonin trung bình và gây tê tại 

chỗ. Nó thâm nhập vào não và gây kích thích hoặc an thân 6 động vật. 

- Dextromethorphan hydrobromid: Dextromethorphan hydrobromid là thuộc giam ho có 

tác dụng tập trung tại trung tâm ho. Nó không có đặc tính giảm dau, có tác dụng an than 

nhẹ và không có tác dụng gây nghiện. 

- Phenylephrin hydroclorid: Phenylephrin thực chat là một amin cường giao cam tác động 

trực tiếp lên các thụ thé u-adrenergic. Nó có tác dụng vận mạch, đó là lý do tại sao nó 

được sử dụng làm thuốc thông mũi, vì nó làm giảm sưng tạm thời liên quan đến viêm 

niêm mạc đọc theo đường mũi. Ở liều điều trị, thực tế thuốc không gây ra kích thích thần 

kinh trung wong. 

Đặc tính dược động học 

- Chlorpheniramin maleat: Chlorpheniramin maleat được hấp thu gần như hoàn toàn sau 

khi uống, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khoảng 2,5 đến 6 gid. Thuốc được 

phân bố rộng rãi ké cả hệ thần kinh trung ương, với thé tích phân bố từ 1 đến 10 L/kg. 

Khoảng 70% Chlorpheniramin trong tuần hoàn gan kết với protein. Chlorpheniramin 

chuyên hóa lần dau qua gan và tái hap thu 6 ruột. Chlorpheniramin được chuyén hóa rộng 

rãi, chủ yêu thành các chất chuyển hóa khử methyl không có hoạt tính được bài tiết chủ 

yếu qua nước tiêu, cùng với khoảng 35% thuốc ở dạng không đổi. Chỉ một lượng nhỏ 

được bài tiết trong phân. Thời gian bán thải trung bình đã được báo cáo là khoảng 30 giờ, 

với các giá trị trung bình nằm trong khoảng từ 2 đến 43 giờ. 

- Dextromethorphan hydrobromid: Dextromethorphan hydrobromid được hấp thu qua 

đường tiêu hóa, thường trong vòng 30 phút, tác dung của nó kéo dài đến 6 giờ. Nó được 

chuyển hóa ở gan. Dextromethorphan được bài tiết qua nước tiểu và phân dưới dạng các 

chất chuyên hóa khử methyl bao gồm dextrorphan. 

- Phenylephrin hydroclorid: Phenylephrin dường u6ng có sinh kha dụng thap và không 

đều. Nó trai qua tác động của vòng tuần hoàn dau trong gan và ruột. Sau khi udng, sự 

thông mũi xảy ra trong vòng 15 phút và có thê kéo dai dén 4 giờ. 

Quy cách đóng gói 

Hộp 20, 30 ống x 5 ml. 

Hộp 20, 30 ống x 10 ml. 

Hộp 1 chai 30 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml. 

Điều kién báo quan, han dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc 

Bao quan 

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C, 

Hạn dùng 
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24 tháng ké từ ngày sản xuất, 15 ngày sau mở nap. 

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc 

Tên, địa chí cúa cơ sớ sắn xuất 

CONG TY CP DƯỢC VAT TƯ Y TE HÀ NAM 

Cụm CN Hoàng Đông, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
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